
Phụ lục 2 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀO LỚP 10 HỆ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 

NĂM HỌC 2023 - 2024 

(Trước khi khai Phiếu đăng ký dự tuyển (ĐKDT), thí sinh đọc kỹ các mục và HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU. Đối với 

những điểm chưa rõ, thí sinh liên hệ cán bộ tiếp nhận ĐKDT để được hướng dẫn) 
 

I. THÔNG TIN THÍ SINH 

1. Họ và tên thí sinh (Viết chữ in hoa có dấu): .........................................................................................................................................  

2. Ngày tháng năm sinh: ........../........./..........  3. Nơi sinh (Tỉnh hoặc thành phố): ......................................................................... 

4. Giới tính (Nam hoặc nữ): ........................................................................ 5. Dân tộc: ........................................................................... 

6. Số định danh cá nhân: 

7. Nơi thường trú: Số nhà: ........... Đường: ................................................................... Tổ/Thôn: ..................................................  

Xã/Phường: ......................................................... Quận/Huyện: ………………………………Tỉnh/TP: ……………………………… 

8. Địa chỉ liên hệ: .......................................................................................................................................................................... ....................... 

9. Điện thoại liên hệ: ......................................................................................................................... ................................................................. 

10. Tốt nghiệp THCS tại trường: .............................................................................Lớp ............ Năm tốt nghiệp: .................. 

11. Đối tượng tuyển thẳng/ưu tiên: 

11.1. Đối tượng tuyển thẳng (thí sinh ghi rõ  11; 12; 21; 22; 23 hoặc 24 vào ô tương ứng):   

11.2. Đối tượng ưu tiên (Thí sinh ghi rõ số 0; 1; 2 hoặc 3 vào ô tương ứng):  

12. Kết quả học tập và rèn luyện cấp trung học cơ sở (THCS): 

Lớp 6 7 8 9  Điểm TB 

 năm lớp 9 
Hạnh kiểm      

Học lực       

13. Họ tên cha: ...................................................................................................................................................................................................... 

14. Họ tên mẹ: ................................................................................................. ..................................................................................................... 

II. ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀO TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN TẤT THÀNH (nếu có) 

15.1. Môn chuyên 1:     Điểm TB lớp 9  môn chuyên 1:  

            Giải HSG cấp tỉnh lớp 9 môn chuyên 1:  

15.2. Môn chuyên 2:    Điểm TB lớp 9 môn chuyên 2:  

            Giải HSG cấp tỉnh lớp 9 môn chuyên 2:  

15.3. Nguyện vọng 1: (Ghi rõ tên lớp chuyên): ....................................................................................................................................... 

15.4. Nguyện vọng 2: (Ghi rõ tên lớp chuyên): ....................................................................................................................................... 

III. ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀO TRƯỜNG THCS-THPT LIÊN VIỆT KON TUM (nếu có) 

16.1. Nhóm môn nguyện vọng 1 (Ghi rõ mã và các môn trong nhóm): ........................................................................................ 

16.2. Nhóm môn nguyện vọng 2 (Ghi rõ mã và các môn trong nhóm): ........................................................................................ 

IV. ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀO TRƯỜNG PTDTNT, PHÂN HIỆU TRƯỜNG PTDTNT TỈNH TẠI 

HUYỆN IA H’DRAI DIỆN HƯỞNG CHẾ ĐỘ NỘI TRÚ (nếu có) 

17.1. Đăng ký tại Trường PTDTNT Tỉnh:   

      + Nhóm môn nguyện vọng 1: (Ghi rõ mã và các môn trong nhóm): ..................................................................................... 

            

 

 



      + Nhóm môn nguyện vọng 2: (Ghi rõ mã và các môn trong nhóm): ..................................................................................... 

        + Nhóm môn nguyện vọng 3: (Ghi rõ mã và các môn trong nhóm): .....................................................................................  

17.2. Đăng ký tại trường PTDTNT huyện hoặc Phân hiệu trường PTDTNT Tỉnh tại huyện Ia H’Drai trường 

hợp không trúng tuyển vào Trường PTDTNT Tỉnh:   

      Tên trường: .................................................................................................................................................................................................... 

      + Nhóm môn nguyện vọng 1: (Ghi rõ mã và các môn trong nhóm): .....................................................................................  

      + Nhóm môn nguyện vọng 2: (Ghi rõ mã và các môn trong nhóm): .....................................................................................  

      + Nhóm môn nguyện vọng 3: (Ghi rõ mã và các môn trong nhóm): ..................................................................................... 

V. ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀO TRƯỜNG THPT, PTDTNT HUYỆN, PHÂN HIỆU TRƯỜNG 

PTDTNT TỈNH TẠI HUYỆN IA H’DRAI (DIỆN KHÔNG HƯỞNG CHẾ ĐỘ NỘI TRÚ) 

18.1. Nguyện vọng 1 (ghi tên trường): .............................................................................................................................................  

         Nhóm môn (Ghi rõ mã và các môn trong nhóm): .............................................................................................................. 

18.2. Nguyện vọng 2 (ghi tên trường): .............................................................................................................................................  

         Nhóm môn (Ghi rõ mã và các môn trong nhóm): .............................................................................................................. 

18.3. Nguyện vọng 3 (ghi tên trường): .............................................................................................................................................  

         Nhóm môn (Ghi rõ mã và các môn trong nhóm): .............................................................................................................. 
      

  

Tôi cam đoan những thông tin trong 

phiếu này là đúng sự thật. Nếu sau tôi xin 

chịu xử lý theo các quy định hiện hành. 

HIỆU TRƯỞNG 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

CHA/MẸ/NGƯỜI GIÁM HỘ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

THÍ SINH 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

  



HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU 
 

Thí sinh đăng ký ghi đầy đủ các thông tin trên phiếu. 

Mục 1, 2 ghi theo hướng dẫn trên phiếu đăng ký (sau đây gọi tắt là PĐK). 

Mục 3. Nơi sinh: Chỉ ghi tên tỉnh/thành phố. 

Mục 4, 5 ghi theo hướng dẫn trên PĐK. 

Mục 6. Số định danh cá nhân: Ghi rõ số định danh cá nhân gồm 12 số. 

Mục 7. Nơi thường trú: Ghi rõ thông tin thường trú của thí sinh. 

Mục 8, 9 ghi theo hướng dẫn trên PĐK. 

Mục 10. ghi theo hướng dẫn trên PĐK, Mục Lớp: ghi tên lớp học năm lớp 9, thí sinh tự do ghi TDO 

Mục 11.1. Đối tượng tuyển thẳng:  
11: Học sinh dân tộc thiểu số rất ít người;  

12: Học sinh thuộc đối tượng tuyển sinh, đạt giải cấp quốc gia, quốc tế về văn hóa, văn nghệ, thể dục 

thể thao, khoa học, kỹ thuật; 

21: Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú; 

22: Học sinh là người dân tộc rất ít người; 

23: Học sinh khuyết tật; 

24: Học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; Cuộc thi khoa học, 

kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông. 

Mục 11.2. Đối tượng ưu tiên (Đối tượng: 0; 1; 2 hoặc 3):  

Đối tượng 1: (Cộng 1,5 điểm): Con liệt sĩ; Con thương binh mất sức lao động 81% trở lên; Con bệnh 

binh mất sức lao động 81% trở lên; Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như 

thương binh mà người đó bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”;  Con của người hoạt động kháng chiến 

bị nhiễm chất độc hóa học; Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; Con của 

người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. 

Đối tượng 2: (Cộng 1,0): Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con của 

Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Con thương binh mất sức lao động dưới 81%; Con bệnh binh mất sức lao động 

dưới 81%; Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người đó 

bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”; 

Đối tượng 3: (Cộng 0,5): Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số; Người dân tộc thiểu số; 

Người học đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

Đối tượng 0:  Không thuộc các đối tượng trên, không được cộng điểm. 

Mục 12, 13, 14 ghi theo hướng dẫn trên PĐK. 

Các Mục 15.1, 15.2, 15.3, 15.4 dành cho các thí sinh có đăng ký dự thi vào Trường THPT chuyên Nguyễn 

Tất thành, nếu không đăng ký thì bỏ trống các mục này. Mục 15.1. Môn chuyên 1: Tên môn chuyên thứ nhất, 

Điểm trung bình môn chuyên 1 năm lớp 9, giải học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 đối với môn chuyên 1 (nếu có). 

Nếu thí sinh đăng ký dự thi môn chuyên thứ 2 thi ghi vào mục 15.2 Môn chuyên 2, nếu không thì bỏ trống. 

Thí sinh ghi rõ tên lớp chuyên thứ nhất đăng ký dự tuyển vào mục Mục 15.3 Nguyện vọng 1, nếu đăng ký dự 

tuyển vào lớp chuyên thứ 2 thì ghi vào Mục 15.4 Nguyện vọng 2. Thí sinh lưu ý quy định trong trường hợp 

đăng ký môn chuyên 2 và nguyện vọng 2. 

Các Mục  16.1, 16.2 dành cho thí sinh đăng ký dự thi vào Trường THCS-THPT Liên Việt Kon Tum, hoặc dự 

thi tại Trường THPT chuyên Nguyễn Tất thành nhưng có đăng ký dự tuyển vào Trường THCS-THPT Liên 

Việt Kon Tum (nếu không đăng ký thì bỏ trống các mục này). Mục 16.1, 16.2 Nhóm môn: Ghi rõ mã và các 

môn trong nhóm (Ví dụ:163 - Điạ lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Công nghệ, Tin học) 

Mục 17.1 dành cho thí sinh đăng ký dự thi vào trường PTDTNT tỉnh (nếu không đăng ký thì bỏ qua các mục 

này). 

Mục 17.2 dành cho thí sinh đăng ký dự thi tại trường PTDTNT huyện, Phân hiệu trường PTDTNT tỉnh tại 

huyện Ia H’Drai hoặc dự thi tại Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, THCS-THPT Liên Việt Kon Tum, 

PTDTNT tỉnh nhưng có đăng ký dự tuyển vào diện nội trú trường PTDTNT huyện, Phân hiệu trường PTDTNT 

tỉnh tại huyện Ia H’Drai. Thí sinh ghi rõ tên trường và nhóm môn.   

Các mục 18.1, 18.2, 18.3 dành cho thí sinh đăng ký dự thi vào trường THPT, PTDTNT huyện, Phân hiêu 

trường PTDTNT tỉnh tại huyện Ia H’Drai diện không có chế độ nội trú hoặc đăng ký dự thi thi tại Trường 

THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, THCS-THPT Liên Việt Kon Tum, PTDTNT tỉnh, PTDTNT huyện (diện 

nội trú), Phân hiệu trường PTDTNT tỉnh tại huyện Ia H’Drai (diện nội trú). Thí sinh ghi rõ mã và các môn 

trong nhóm, thứ tự ưu tiên xét tuyển: Nguyện vọng 1, Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3.  



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

GIẤY CAM KẾT VỀ THỜI GIAN THƯỜNG TRÚ 

ĐỂ ĐƯỢC HƯỞNG ƯU TIÊN TRONG  XÉT TUYỂN SINH NĂM HỌC 2023-2024 
 

…………………, ngày……tháng……năm………… 
 

Tôi tên: …………………………………….……………Dân tộc:…………………….. 

Số CMND/CCCD:…………………Ngày cấp……………  Nơi cấp: …………………… 

Sinh ngày:……tháng…  năm…………Nơi sinh:………………………………………… 

Con ông:………………………………và bà:………………………………..…………… 

Địa chỉ nơi thường trú: ………………………………………..………………………..... 

...……………………..…………………..……………………………………………… 

Học sinh trường:………………………………………………………………………… 

Tôi đã thường trú tại địa chỉ sau: 

TT Địa chỉ (xã1; Huyện; Tỉnh) 
Từ 

ngày/tháng/năm 

Đến 

ngành/tháng/năm 

1  

 

  

2  

 

  

Tôi xin cam kết thông tin mà tôi đã khai ở trên là đúng sự thật và xin bổ sung vào hồ sơ để được hưởng 

ưu tiên trong xét tuyển sinh năm học 2023 - 2024. 

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về cam kết của mình. 

Trân trọng cảm ơn! 

    Xác nhận của cha, mẹ, người giám hộ                         Người viết đơn 

                                                                                        (Ký và ghi rõ họ tên) 
Tôi tên:……………………………………………             

Là cha, mẹ, người giám hộ của:………………… 

số định danh ……..……………............ 

Cam kết các nội dung trên là đúng sự thật. 

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về cam kết của mình. 

………………..……, ngày ……tháng..…...năm……..… 

                    (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

                                           
1 Chỉ liệt kê địa chỉ mà bản thân và cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ thường trú từ 36 tháng liên tục trở lên tính đến ngày nộp hồ 

sơ dự tuyển để được hưởng ưu tiên theo quy định. 
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